

Số tròn chục trừ đi một số PHIẾU BÀI TẬP TUẦN 10 – TOÁN 2


1. [bookmark: _GoBack]Viết số thích hợp vào ô trống:
	Số hạng
	7
	
	
	7
	9
	
	2

	Số hạng
	
	6
	5
	
	
	4
	

	Tổng
	40
	50
	30
	70
	80
	90
	60


2. a) Tính nhẩm
11 – 7 = ……..           11 – 4 = ……                 11 – 5 = ……….         11 – 6 = ……
41 – 8 = ……..            61 – 9 = ……                31 – 15 = …….           41 – 17 = …..
b) Điền dấu > , < hoặc = vào chỗ chấm  
         11 – 3 …. 11 – 5                                31 – 16 …. 10 + 6
          11 – 7 …. 11 – 6                               61 – 42 ….. 31 – 12
3. Hiền có 11 quả bóng bay, Hòa có ít hơn Hiền 4 quả bóng bay. Hỏi Hòa có bao nhiêu quả bóng bay?
Bài giải
        ………………………………………………………………………………………
        ………………………………………………………………………………………
         ………………………………………………………………………………………
4. Đặt tính rồi tính hiệu, biết số bị trừ và số trừ lần lượt là:
       61 và 7              41 và 26              81 và 38             91 và 45              71 và 32
     ………….          ………….           …………          …………..          ………….
     ………….          ………….           …………          …………..          ………….
     ………….          ………….           …………          …………..          ………….
5. Nối mỗi phép tính với kết quả của phép tính đó:

40 - 7
60 - 4
50 - 5
30 - 6


45
24
33
67
22
56


	60 - 15
50 - 28 
40 - 18  
80 - 13

				



6. Tìm x:
a) x + 16 = 51                           b) 18 + x = 71                      c) x + 24 = 38 + 13
…………………                       ……………….                   …………………….
…………………                       ……………….                   …………………….
                                                                                                …………………….
7. Số?       -6
       -1
       -7
       -1

a)        -8
       -7
11
11
11
11




b) 			       -3
       + 4
       + 6
      -2
11
11



8. Trong vườn có 31 cây cam và cây ổi, trong đó có 16 cây cam. Hỏi trong vườn có bao nhiêu cây ổi?
Bài giải
      ………………………………………………………………………………………
        ………………………………………………………………………………………
         ………………………………………………………………………………………
9. Tấm vải hoa dài 41m và dài hơn tấm vải xanh 12m. Hỏi:
a) Tấm vải xanh dài bao nhiêu mét? 
b) Cả hai tấm vải dài bao nhiêu mét?
Bài giải
      ………………………………………………………………………………………
        ………………………………………………………………………………………
         ………………………………………………………………………………………
       ………………………………………………………………………………………
        ………………………………………………………………………………………
10. Số?
   11 -       = 7                      - 6 = 5                      3 + 8 -       = 6
   11 -       = 4                      - 2 = 9                       9 + 2 -      = 8
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